
BỘ Y TẾ 

VĂN PHÒNG BỘ  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-VPB4 Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

Mời tham gia mua tài sản thanh lý  

 

Kính gửi: Các cá nhân và đơn vị tổ chức có nhu cầu  

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

26/12/2017 của Quốc hội khóa XIV; Luật số 56/2024/QH14 ngày 29/11/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm 

toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử 

lý vi phạm hành chính; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ về 

sửa đôi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng 

tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 

quản lý không tính thành phần vốn tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-VPB4 ngày 22/12/2025 của Văn phòng Bộ 

về việc thanh lý tài sản công của Văn phòng Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-VPB4 ngày 29/12/2025 của Văn phòng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt giá để bán chỉ định tài sản thanh lý; 

Văn phòng Bộ Y tế xin thông báo về việc bán thanh lý tài sản cố định hữu 

hình là các máy móc, thiết bị văn phòng và dùng chung đã hết khấu hao không 

còn sử dụng được theo hình thức chỉ định với nội dung như sau:  

Tên tài sản: Danh mục, số lượng của tài sản thanh lý gồm 429 danh mục 

tài sản cố định hữu hình là các máy móc, thiết bị văn phòng và dùng chung.  

Giá trị mua tài sản: 45.465.000 đồng, bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu bốn 

trăm sáu mươi lăm nghìn đồng. (không bao gồm thuế VAT). 

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:  
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1. Đơn vị có giấy phép đăng ký kinh doanh (có chức năng mua bán hàng 

phế liệu). Nộp 01 có đóng dấu của công ty.  

2. Nộp 01 bản báo giá có đóng dấu.  

Nơi nhận báo giá:  

- Địa điểm: Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ Y tế.  

- Địa chỉ: Số 138 A Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.  

- Đầu mối liên hệ: Nguyễn Hồng Vịnh, Chuyên viên Phòng Quản trị, số 

điện thoại liên hệ 0915728964.  

- Email: vinhvpb4byt@gmail.com.  

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng 

thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email vinhvpb4byt@gmail.com. 

- Thời gian nộp hồ sơ và xem tài sản từ 8h00 ngày 30/12/2025 đến 15h30 

ngày 03/01/2026.  

3. Điều kiện chọn đơn vị mua  

- Hồ sơ đạt yêu cầu theo yêu cầu tại mục 1 và mục 2.  

- Thời gian nộp báo giá sớm nhất.  

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

Lưu ý: Khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong 

bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư.  

Kính mời các cá nhân, đơn vị tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý 

tham gia đăng ký để đơn vị tiến hành xét duyệt và lựa chọn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chánh VPB (để b/cáo);   

- Lưu: VT, VPB3, VPB4. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành  
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PHỤ LỤC 

 (Kèm theo Thông báo số        /TB-VPB4 ngày     tháng 12 năm 2025 của  

Văn phòng Bộ Y tế ) 

STT Tên tái sản (chi tiết theo từng tài sản) 
Loại tài 

sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 3 4 5 6 

1 Máy bơm nước LX (nhà TTâm) TSCĐHH Cái 1 

2 Máy phát điện YAMAR TSCĐHH Cái 1 

3 Máy bơm nước Honda TSCĐHH Cái 1 

4 Máy Photocopy RICOH FT5035  TSCĐHH Cái 1 

5 Máy fax CANON TSCĐHH Cái 1 

6 Máy photocopy RICOH FT4422 TSCĐHH Cái 1 

7 Máy in Laser HP2100 TSCĐHH Cái 1 

8 Máy photocopy RICOH FT5632 TSCĐHH Cái 1 

9 Máy Photocopy Toshiba2860 TSCĐHH Cái 1 

10 Máy photocopy (Ban điều hành QDY) TSCĐHH Cái 1 

11 Máy photocopy Gestetner2732Z TSCĐHH Cái 1 

12 Máy photocopy Xerox Vivace 250 TSCĐHH Cái 1 

13 Máy tính xách tay  TSCĐHH Cái 1 

14 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 2 

15 Máy tính xách tay HP TSCĐHH Cái 1 

16 Máy tính xách tay Toshiba (AĐoàn ) TSCĐHH Cái 1 

17 Máy tính xách tay (Ban Pc SARS) TSCĐHH Cái 2 

18 Máy Photo Gestener 2740 TSCĐHH Cái 1 

19 Máy tính xách tay SONY GRX660- TSCĐHH Cái 1 

20 Máy tính xách taySONY TSCĐHH Cái 1 

21 Máy tính xách tay IBMT40 TSCĐHH Cái 1 
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22 Máy tính xách tay IBM CentricoT40  TSCĐHH Cái 1 

23 Máy tính xách tay Toshiba TSCĐHH Cái 1 

24 Máy chiếu đa năng Hitachi S210(DA QDY) TSCĐHH Cái 1 

25 Cardbus CB54G  TSCĐHH Cái 1 

26 Máy Photocopy Toshiba2060 TSCĐHH Cái 1 

27 Máy Photocopy Toshiba2060 (CVP) TSCĐHH Cái 1 

28 Máy Photocopy siêu tốc Gestetner  TSCĐHH Cái 1 

29 Máy photo TSCĐHH Cái 1 

30 Máy tính xách tay Sony VAIO Z1 WA TSCĐHH Cái 1 

31 Máy tính xách tay SONY VGN-S150 TSCĐHH Cái 1 

32 Máy tính xách tay Sony Vaio,HDD13,3" TSCĐHH Cái 1 

33 Máy chiếu đa năng TSCĐHH Cái 1 

34 Bồn chứa nước Sơn Hà  TSCĐHH Cái 2 

35 Máy Fax Panasonic TSCĐHH Cái 1 

36 Máy Photocopy xerxo TSCĐHH Cái 2 

37 Máy huỷ tài liệu     C-250SC TSCĐHH Cái 1 

38 Máy ảnh KTS TSCĐHH Cái 1 

39 Máy ảnh kỹ thuật số Olympus TSCĐHH Cái 1 

40 Máy hút ẩm TSCĐHH Cái 3 

41 Máy in HP Laaser jet 1320 TSCĐHH Cái 8 

42 Máy Scan TSCĐHH Cái 1 

43 Máy tính Đông Nam á Intel CPU PentiumIV  TSCĐHH Bộ 1 

44 Máy tính Đông Nam á Intel CPU PentiumIV 3GHz/HDD  TSCĐHH Bộ 2 

45 Máy tính xách tay Notebook HP-COMPAQ NC6220 TSCĐHH Bộ 1 

46 Máy tính Server TSCĐHH Bộ 1 

47 Máy tính Server TSCĐHH Bộ 1 

48 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 

49 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 
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50 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 

51 Máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

52 Máy tính xách  tay  TSCĐHH Cái 1 

53 Máy tính xách tay SONY VAIO TSCĐHH Cái 1 

54 Phụ kiện máy Photocpy RADF MR 3006 TSCĐHH Cái 1 

55 Phụ kiện máy Photocpy Sorter MG 1004 TSCĐHH Cái 1 

56 Máy chiếu đa năng Panasonic TSCĐHH Cái 1 

57 Máy chiếu Panasonic + Overhead TSCĐHH Cái 2 

58 Tổng đài Panasoinc TSCĐHH Bộ 1 

59 Tủ lạnh TSCĐHH Cái 1 

60 Xe máy honda màu nâu  TSCĐHH Cái 1 

61 02 Máy tính Asean-3C. Monitor Samsung 17" TSCĐHH Bộ 2 

62 Thiết bị âm thanh TSCĐHH Bộ 1 

63 Máy Fax Panasonic KXFL 512 (USD375) TSCĐHH Cái 1 

64 Máy Fax Pansonic TSCĐHH Cái 1 

65 Kim Từ điển TSCĐHH Bộ 1 

66 Màn hình máy tính TSCĐHH Cái 1 

67 Màn hình LCD, máy in HP TSCĐHH Cái 1 

68 Máy in TSCĐHH Cái 1 

69 Máy in Laser Jet HP2420 (USD835) TSCĐHH Cái 1 

70 Máy in TSCĐHH Cái 1 

71 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 

72 Máy tính để bàn  TSCĐHH Bộ 1 

73 Máy tính IBM TSCĐHH Bộ 1 

74 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 

75 Máy tính để bàn Pentium Intel 4/3.0GHz/512MB DRAM  TSCĐHH Bộ 1 

76 Máy tính đề bản HP TSCĐHH Bộ 1 
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77 Máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 2 

78 Máy tính  Đông Nam á  TSCĐHH Bộ 2 

79 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 

80 Máy tính bàn TSCĐHH Bộ 1 

81 Máy tính xách tay Sony Vaio TSCĐHH Cái 2 

82 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

83 Máy Notebook Sony Vaio TSCĐHH Cái 1 

84 Máy tính xách tay IBM Thinkpad T43/Pentium TSCĐHH Cái 1 

85 Máy điện thoại, máy quét, USB TSCĐHH Cái 1 

86 Tủ lạnh Toshiba TSCĐHH Cái 1 

87 Tủ lạnh Toshiba TSCĐHH Cái 1 

88 Tủ lạnh TSCĐHH Cái 1 

89 Tủ INOX TSCĐHH Cái 1 

90 Máy Fax Panasonic KX FLB 802 TSCĐHH Cái 1 

91 Máy Fax KXFLB 802 TSCĐHH Cái 1 

92 Máy ghi âm TSCĐHH Cái 1 

93 Máy in HP LaerJet 2015 TSCĐHH Cái 1 

94 Máy tính để bàn HP TSCĐHH Bộ 1 

95 Máy tính Pentium4 3.0Ghz sk775 TSCĐHH Bộ 1 

96 Máy tính Pentium4 3.0Ghz sk775 TSCĐHH Bộ 1 

97 Máy tính Pentium4 3.0Ghz sk775 TSCĐHH Bộ 1 

98 Máy tính Delll OptiPlex 320 màn Samsung SynMaster 17" TSCĐHH Bộ 1 

99 Máy tính Delll OptiPlex 320 màn Samsung SynMaster 17" TSCĐHH Bộ 1 

100 Máy tính xách tay Sony Vaio TSCĐHH Cái 2 

101 Máy tính xách tay, màn hình LCD TSCĐHH Cái 1 

102 Maxtor Network share TSCĐHH Bộ 1 

103 Fortigate FC-10-00301-311-01-12 TSCĐHH Bộ 1 
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104 Máy Projector Fujitsu LPF 4806 TSCĐHH Cái 1 

105 Tủ tài liệu TSCĐHH Cái 1 

106 Tủ lạnh Hitachi TSCĐHH Cái 1 

107 Bồn Inox  TSCĐHH Cái 2 

108 Điều hòa Panasonic  TSCĐHH Cái 2 

109 Máy Photocoppy Shapp AR-420U TSCĐHH Cái 1 

110 Máy hủy tài liệu Ideal 3050 TSCĐHH Cái 1 

111 Máy hủy tài liệu ADIA TSCĐHH Cái 1 

112 Bảng điện tử TSCĐHH Cái 1 

113 Máy ảnh KTS Sony DSC N2 TSCĐHH Cái 1 

114 Máy ảnh KTS Sony W110 TSCĐHH Cái 1 

115 Máy Ảnh TSCĐHH Cái 1 

116 Máy đếm tiền TSCĐHH Cái 1 

117 Máy in Fujixerox Laser 205 TSCĐHH Cái 1 

118 Máy in HP Laser jet P2015 TSCĐHH Cái 2 

119 Máy tính để bàn HP TSCĐHH Bộ 5 

120 Máy tính để bàn HP L1710 TSCĐHH Bộ 5 

121 Máy tính CMS TSCĐHH Bộ 1 

122 Máy tính CMS TSCĐHH Bộ 1 

123 Máy tính ASEAN CORE 2.0Ghz TSCĐHH Bộ 1 

124 Máy tính xách tay Toshiba TSCĐHH Cái 1 

125 Máy tính xách tay Sony Vaio VGN - FZ 490 NAB  TSCĐHH Cái 1 

126 Máy tính xách tay Sony VAIO VGN-FZ490 TSCĐHH Cái 1 

127 Máy tính xách tay HP 6120 TSCĐHH Cái 1 

128 Máy tính xách tay HP 6120 TSCĐHH Cái 1 

129 Phần Mềm Microsoft office TSCĐHH Cái 13 

130 Máy chiếu Sony VPL - ES5  TSCĐHH Cái 1 
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131 Máy chiếu đa năng Mitsubishi  TSCĐHH Cái 1 

132 Bộ Salong TSCĐHH Bộ 1 

133 Bàn Làm việc phó giám đốc TSCĐHH Cái 1 

134 Điều hòa Mítubishi TSCĐHH Cái 2 

135 Máy fax Panasonic KX-FLB 802 TSCĐHH Cái 1 

136 Máy photocopy Gestetner MP 2580 TSCĐHH Cái 1 

137 Máy ảnh Panasonic LX3 TSCĐHH Cái 1 

138 Máy hút ẩm Edison TSCĐHH Cái 1 

139 Máy in mạng HP 1522NF/Cable TSCĐHH Cái 1 

140 Máy quay phim Sony XR 500E TSCĐHH Cái 1 

141 Máy tính  TSCĐHH Bộ 2 

142 Bộ Máy tính Đông Nam Á  TSCĐHH Bộ 1 

143 Bộ Máy tính Đông Nam Á  TSCĐHH Bộ 1 

144 Bộ Máy tính Đông Nam Á  TSCĐHH Bộ 1 

145 Máy chủ X3650-M2 TSCĐHH Cái 1 

146 Máy tính xách tay Dell Studio 1450 T6600 TSCĐHH Cái 1 

147 Ống kính máy ảnh Mikko 18-200 TSCĐHH Cái 1 

148 Đèn máy ảnh TSCĐHH Cái 1 

149 Bộ lưu trữ đa phương tiện Archos TSCĐHH Cái 1 

150 Ti vi Panasonic TSCĐHH Cái 1 

151 Tủ lạnh Hitachi TSCĐHH Cái 1 

152 Tivi Plasma 50 inches TSCĐHH Cái 2 

153 Bàn họp TSCĐHH Cái 1 

154 Bộ bàn ghế sofa TSCĐHH Cái 2 

155 Bàn làm việc TSCĐHH Cái 2 

156 Điều hòa 18.000BTU 2 khối TSCĐHH Cái 1 

157 Điều hòa 18.000BTU 2 khối TSCĐHH Cái 1 
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158 Điều hoà nhiệt độ TSCĐHH Cái 1 

159 Máy photo Ricoh TSCĐHH Cái 1 

160 Máy huỷ tài liệu DinoC-Delux TSCĐHH Cái 1 

161 Két sắt WB606 TSCĐHH Cái 1 

162 Máy ảnh (Nikon D90) TSCĐHH Cái 1 

163 Máy ghi âm TSCĐHH Cái 5 

164 Máy in HP 2055D TSCĐHH Cái 1 

165 Máy in mạng HP Laserjet TSCĐHH Cái 1 

166 Máy quay (Sony Handycam HDR-XR550E) và ổ cứng 240GB TSCĐHH Cái 1 

167 Máy tính  TSCĐHH Bộ 1 

168 Máy tính  TSCĐHH Bộ 1 

169 Máy tính Dell, màn hình Dell 18,5' TSCĐHH Bộ 1 

170 Máy tính  TSCĐHH Bộ 1 

171 Máy tính Dell TSCĐHH Bộ 1 

172 Máy tính  TSCĐHH Bộ 1 

173 Máy tinh  TSCĐHH Bộ 2 

174 Máy tinh  TSCĐHH Bộ 2 

175 Máy tính TSCĐHH Bộ 2 

176 Máy tinh  TSCĐHH Bộ 1 

177 02 Máy tinh  TSCĐHH Bộ 2 

178 Máy tinh  TSCĐHH Bộ 5 

179 Máy tính TSCĐHH Bộ 1 

180 Máy tính (CPU) TSCĐHH Bộ 1 

181 Máy tính  TSCĐHH Bộ 2 

182 Máy tính để bàn Dell, màn hình Dell 18,5' TSCĐHH Bộ 3 

183 Máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 3 

184 Bộ máy tính TSCĐHH Bộ 02 
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185 Máy tính Đông Nam Á TSCĐHH Bộ 1 

186 Máy tính Đông Nam Á TSCĐHH Bộ 1 

187 Máy tính HP Compaq Elite 8000 SFF TSCĐHH Bộ 1 

188 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

189 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

190 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

191 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

192 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

193 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

194 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

195 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

196 
Máy tính để bàn (HP Pavilion Slimline S5280D), màn hình 

19” (HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

197 
Máy tính để bàn (HP Pavilion P6619L), màn hình 19” 

(HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

198 
Máy tính để bàn (HP Pavilion P6619L), màn hình 19” 

(HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

199 
Máy tính để bàn (HP Pavilion P6619L), màn hình 19” 

(HPCPQ S2021A LCD) 
TSCĐHH Bộ 1 

200 Máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 3 

201 Máy chủ (IBM Systemx3400 M3 (7379-52A)) TSCĐHH Cái 1 

202 Máy tính xách tay (Sony VAIO VPC-Z12GGX/X) TSCĐHH Cái 1 

203 Máy tính xách tay (Sony VAIO VGN-Z114GX/S) TSCĐHH Cái 1 

204 Máy tính xách tay HP 2540P TSCĐHH Cái 1 

205 Máy chiếu TSCĐHH Cái 1 

206 Máy chiếu TSCĐHH Cái 1 

vi
nh

nh
.v

pb
4_

N
gu

ye
n 

H
on

g 
V

in
h_

30
/1

2/
20

25
 0

9:
23

:5
4



11 

 

207 Đầu thu awngten HD TSCĐHH Cái 1 

208 Đầu thu awngten HD TSCĐHH Cái 1 

209 Cây đun nóng lạnh TSCĐHH Cái 1 

210 Cây đun nước nóng lạnh TSCĐHH Cái 4 

211 Cây đun nước nóng lạnh TSCĐHH Cái 1 

212 Tivi Sam sung TSCĐHH Cái 1 

213 Tivi Sam sung TSCĐHH Cái 1 

214 Tivi (Sony LCD Bravia KLV-46EX400),  TSCĐHH Cái 1 

215 Tủ đựng tài liệu TSCĐHH Cái 2 

216 Tủ TL gỗ 3 tầng TSCĐHH Cái 1 

217 Tủ sách TSCĐHH Cái 1 

218 Tủ sách TSCĐHH Cái 2 

219 Tủ lạnh Sanyo TSCĐHH Cái 1 

220 Tủ lạnh Sanyo TSCĐHH Cái 1 

221 Tủ đựng tài liệu TSCĐHH Cái 1 

222 Tủ đựng tài liệu TSCĐHH Cái 1 

223 Tủ nhôm 18 ngăn TSCĐHH Cái 1 

224 Máy Huỷ tài liệu TSCĐHH Cái 1 

225 Máy đếm tiền JR 2880 TSCĐHH Cái 1 

226 Máy in Xerox X256 TSCĐHH Cái 3 

227 Máy in Xerox X261 TSCĐHH Cái 1 

228 Máy in đen trắng Fuji Xerox Phaser 3435DN TSCĐHH Cái 1 

229 Máy in đen trắng Fuji Xerox Phaser 3435DN TSCĐHH Cái 1 

230 Máy in Canon MF 43500 TSCĐHH Cái 2 

231 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

232 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

233 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 
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234 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

235 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

236 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

237 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

238 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

239 Máy tính Elead E605 TSCĐHH Bộ 1 

240 Máy tính Đông Nam Á TSCĐHH Bộ 1 

241 Máy tính Đông Nam Á TSCĐHH Bộ 1 

242 Máy tính Đông Nam Á TSCĐHH Bộ 1 

243 Bộ máy tính để bàn Dell Optiplex 980 MT TSCĐHH Bộ 1 

244 Bộ máy tính để bàn Dell Optiplex 980 MT TSCĐHH Bộ 1 

245 Bộ máy tính để bàn Dell Optiplex 980 MT TSCĐHH Bộ 1 

246 Máy tính xách tay Dell Vostro V3400 TSCĐHH Cái 2 

247 Máy tinh xách tay Dell Latitude E6410 TSCĐHH Cái 1 

248 Máy tinh xách tay Dell Latitude E6410 TSCĐHH Cái 1 

249 Ghế phòng họp TSCĐHH Cái 2 

250 Ghế tiếp khách TSCĐHH Cái 5 

251 Máy Fax Panasonic KXMB 772 TSCĐHH Cái 1 

252 Máy phototo Mini Ricoh MP161 TSCĐHH Cái 1 

253 Máy photo Fuji xerox DocuPrint M355DF TSCĐHH Cái 1 

254 Máy hủy tài liệu TSCĐHH Cái 1 

255 Máy hủy tài liệu TSCĐHH Cái 1 

256 Máy tính bảng samsung Galaxy Tab TSCĐHH Cái 1 

257 Máy tính bảng samsung Galaxy Tab TSCĐHH Cái 1 

258 Máy tính bảng IPAD 2 TSCĐHH Cái 1 

259 Loa, amply Mix Amplifier TSCĐHH Cái 1 

260 Máy ảnh Niko TSCĐHH Cái 1 
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261 Máy ảnh CAMERA DP 6920A Digital TSCĐHH Cái 1 

262 Máy ảnh Niko P7000 TSCĐHH Cái 1 

263 Máy hút bụi Panasonic TSCĐHH Cái 1 

264 Máy In HP Laser 5200N TSCĐHH Cái 1 

265 Máy In HP Laser 5200N TSCĐHH Cái 1 

266 máy in cano MF4870 TSCĐHH Cái 1 

267 Máy quay SONY TSCĐHH Cái 1 

268 Máy sưởi Saiko TSCĐHH Cái 1 

269 Bộ máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

270 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

271 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

272 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

273 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

274 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

275 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

276 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

277 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

278 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

279 Bộ Máy tính Acer VX6610G TSCĐHH Bộ 1 

280 Máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 5 

281 Bộ máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

282 Bộ máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

283 Bộ máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

284 Bộ máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

285 Bộ máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

286 Máy tính xách tay Acer TMP653-V TSCĐHH Cái 1 

287 Máy tính xách tay Acer TMP653-V TSCĐHH Cái 1 
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288 Máy tính xách táy Acer TMP 653-V TSCĐHH Cái 1 

289 Máy tính xách tay Acer TMP 653-V TSCĐHH Cái 1 

290 Máy tính xách tay Acer TMP 653-V TSCĐHH Cái 1 

291 Máy tính xách tay Acer TMP 653-V TSCĐHH Cái 1 

292 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

293 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

294 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

295 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

296 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

297 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

298 Máy chiếu Panasonic TSCĐHH Cái 1 

299 Máy chiếu sony VPL CX 85 TSCĐHH Cái 1 

300 Tivi Samsung TSCĐHH Cái 1 

301 Tủ tường TSCĐHH Cái 1 

302 Tủ lạnh Sanyo 170W TSCĐHH Cái 1 

303 Tủ lạnh Hitachi TSCĐHH Cái 1 

304 Bộ bàn ghế LĐ TSCĐHH Cái 1 

305 Bàn làm việc TSCĐHH Cái 1 

306 Máy điều hòa 27800BTU TSCĐHH Cái 2 

307 Máy điều hòa 2K TSCĐHH Cái 1 

308 Máy điều hòa 2K TSCĐHH Cái 1 

309 Máy điều hòa Vụ TTB TSCĐHH Cái 1 

310 Máy điều hòa Mishumishi TSCĐHH Cái 1 

311 Máy Fax MB1530 TSCĐHH Cái 1 

312 Máy photo SHAP AR-5726 TSCĐHH Cái 1 

313 Máy in HP 2055D TSCĐHH Cái 1 

314 Máy tính để bàn HP Pavilion P6 - 2341L TSCĐHH Bộ 1 
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315 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

316 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

317 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

318 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

319 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

320 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

321 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

322 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

323 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

324 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

325 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

326 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

327 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

328 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

329 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

330 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

331 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

332 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

333 Bộ máy tính ĐNA NET PC,  TSCĐHH Bộ 1 

334 Bộ máy tính bàn TSCĐHH Bộ 2 

335 Máy tính xách tay TSCĐHH Cái 1 

336 Ống kính máy ảnh Mikko 18-200 TSCĐHH Cái 1 

337 Máy Quét G5010  TSCĐHH Cái 1 

338 Tủ làm việc TSCĐHH Cái 1 

339 Tủ làm việc TSCĐHH Cái 2 

340 Bàn trà và ghế tiếp khách TSCĐHH Cái 1 

341 Điều hòa Daikin 24 000BTU TSCĐHH Cái 2 

vi
nh

nh
.v

pb
4_

N
gu

ye
n 

H
on

g 
V

in
h_

30
/1

2/
20

25
 0

9:
23

:5
4



16 

 

342 Điều hòa Daikin 18 000BTU TSCĐHH Cái 1 

343 Máy photocoppy Ricoh MP250L TSCĐHH Cái 1 

344 Máy in Ricoh SP310DN TSCĐHH Cái 1 

345 Máy in HP M401N TSCĐHH Cái 1 

346 Máy tính để bàn CPU intelcore I3, 02GB TSCĐHH Bộ 2 

347 Máy tính để bàn CPU intelcore I3, 02GB TSCĐHH Bộ 1 

348 Máy tính để bàn CPU intelcore I3, 02GB TSCĐHH Bộ 1 

349 Máy sacn HP SACNJET 7000S2-L2730A TSCĐHH Cái 1 

350 Bộ bàn ghế phòng Họp TSCĐHH Cái 2 

351 Bàn làm việc lãnh đạo (1600x800x2000mm) TSCĐHH Cái 1 

352 Máy Fax Kx-MB2130 TSCĐHH Cái 1 

353 Máy photo gestetnet MP 2501L TSCĐHH Cái 1 

354 Máy photocopy DocuCentreIV 4070 CP TSCĐHH Cái 1 

355 Máy ghi âm Sony 4G ICD-UX543FBCE TSCĐHH Cái 1 

356 Máy in Laser M401DN TSCĐHH Cái 1 

357 Máy in Laser M401DN TSCĐHH Cái 1 

358 Máy in Laser M401DN TSCĐHH Cái 1 

359 Máy in màu Docuprint CP305D TSCĐHH Cái 1 

360 Máy tính trạm đồng Bộ ProDesk 400 TSCĐHH Bộ 1 

361 Máy tính trạm đồng Bộ ProDesk 400 TSCĐHH Bộ 1 

362 Máy tính trạm đồng Bộ ProDesk 400 TSCĐHH Bộ 1 

363 Máy tính trạm đồng Bộ ProDesk 400 TSCĐHH Bộ 1 

364 Máy tính trạm đồng Bộ ProDesk 400 TSCĐHH Bộ 1 

365 
Máy tính đồng bộ HP EliteDesk 800G1 + màn hình HP 

Pavilion 23 inch + lưu điện Santak UPS TG 1000 
TSCĐHH Bộ 1 

366 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 

367 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 

368 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 
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369 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 

370 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 

371 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 

372 
Máy tính để bàn (PC) Dell Optiplex 3020 SFF + Momttor: 

LCD29'' 
TSCĐHH Bộ 1 

373 Máy tính cá nhân Dell latitude E 5250 TSCĐHH Bộ 1 

374 Máy tính cá nhân Dell latitude E 5250 TSCĐHH Bộ 1 

375 Máy tính xách tay CMS TSCĐHH Cái 1 

376 Máy tinh xách tay macBook 12 inch TSCĐHH Cái 1 

377 Máy tính xách tay lenovo M70e  TSCĐHH Bộ 2 

378 Máy tinh xách tay macBook 12 inch TSCĐHH Cái 1 

379 Máy chiếu TSCĐHH Cái 1 

380 Máy chiếu đa năng ACER P1276 TSCĐHH Cái 1 

381 Quạt cây Misubishi  TSCĐHH Cái 1 

382 Quạt cây Misubishi  TSCĐHH Cái 1 

383 Máy scaner PN2040 TSCĐHH Cái 1 

384 Máy sacner PN2040 TSCĐHH Cái 1 

385 Máy sacner PN2040 TSCĐHH Cái 1 

386 Máy sacner PN2040 TSCĐHH Cái 1 

387 Máy quyét Plustek PL1530 TSCĐHH Cái 1 

388 Bàn họp SCT4016 H2-Hóa phát TSCĐHH Cái 1 

389 Ghế làm việc Hòa phát (ghế xoay 600x640x990mm) TSCĐHH Cái 1 

390 Ghế làm việc Hòa phát (ghế xoay 600x640x990mm) TSCĐHH Cái 1 

391 Ghế làm việc Hòa phát (ghế xoay 600x640x990mm) TSCĐHH Cái 1 

392 Bàn lãnh đạo  + ghế lãnh đạo TSCĐHH Cái 1 

393 Máy điều hoà 1 chiều koolman, 18,000BTU TSCĐHH Cái 1 

394 Máy điều hoà âm trần koolman, 28,000BTU TSCĐHH Cái 1 

395 Máy điều hoà 1 chiều koolman, 18,000BTU TSCĐHH Cái 1 
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396 Máy điều hoà 1 chiều koolman, 18,000BTU TSCĐHH Cái 1 

397 Máy điều hoà 2 chiều koolman, 28,000BTU TSCĐHH Cái 1 

398 Máy điều hoà treo tường koolman, 18,000BTU TSCĐHH Cái 1 

399 Máy điều hoà treo tường 2 chiều koolman, 18,000BTU TSCĐHH Cái 1 

400 Máy photocopy : Fuji Xoex DocuCentre-IV3065CP TSCĐHH Cái 1 

401 Két sắt  TSCĐHH Cái 1 

402 Máy ảnh Niko DSLR D7100 TSCĐHH Cái 1 

403 Máy In laser đen trắng Hp  TSCĐHH Cái 1 

404 
Máy tính đề bàn HP Pavilon 550-0301 Desktop PC; màn hình 

HP Compaq R201-20" LED Monitor 
TSCĐHH Bộ 1 

405 
Máy tính đề bàn HP Pavilon 550-0301 Desktop PC; màn hình 

HP Compaq R201-20" LED Monitor 
TSCĐHH Bộ 1 

406 
Máy tính đề bàn HP Pavilon 550-0301 Desktop PC; màn hình 

HP Compaq R201-20" LED Monitor 
TSCĐHH Bộ 1 

407 
Máy tính dể bàn CPU Core I3. 8GB DDR4, SSDI120GB, 

HDD 2TB, Monitor 24'' 
TSCĐHH Bộ 1 

408 Bộ máy tính để bàn HP pavilion 550-1601, màn hình HP 19us TSCĐHH Bộ 1 

409 
Bộ máy tính chuyên dụng để bàn HP pavilion 550-1601, màn 

hình HP 19us 
TSCĐHH Bộ 1 

410 Máy tính xách tay Apple Macbook Air MMgF2(Silver)  TSCĐHH Cái 1 

411 Máy chiếu Viewwsonic PJD 5555W TSCĐHH Cái 1 

412 Máy chiếu TSCĐHH Cái 1 

413 Máy chiếu TSCĐHH Cái 1 

414 Bộ tử ghép TSCĐHH Cái 1 

415 
Bộ tủ tường gồm 3 tủ liên kết với nhau: 2 tủ cao2 bên, 1 tủ 

thấp ở giữa 
TSCĐHH Cái 1 

416 Điều hòa treo tường 2 chiều Koolman 9.000BTU TSCĐHH Cái 1 

417 Bộ tủ thấp  TSCĐHH Cái 1 

418 
Máy tính HP LaserJet Por MFP M426FDW 1Y WTY 

F6W1,5A 
TSCĐHH Bộ 1 

419 
Máy tính để bàn Dell  + Màn hình Dell E2016H19,5'' Monitor, 

Power Cord, 3Y. 
TSCĐHH Bộ 1 
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420 
Máy tính để bàn Dell   + Màn hình Dell E2016H19,5'' 

Monitor, Power Cord, 3Y. 
TSCĐHH Bộ 1 

421 Máy tính xách tay HP Pavilion+ cặp MTXT HP TSCĐHH Cái 1 

422 Máy in HP Laser Jet P2055D TSCĐHH Cái 1 

423 Máy in Laser đa chức năng HP1522 NF MFP TSCĐHH Cái 1 

424 Máy tính để bàn HP Pavilion 500-015L TSCĐHH Bộ 1 

425 Máy tính để bàn HCT-E701 TSCĐHH Bộ 1 

426 Máy tính để bàn TSCĐHH Bộ 1 

427 Máy tính xách tay SONY Vaio TSCĐHH Cái 1 

428 Máy tính xách tay Sony SVP11216SG TSCĐHH Cái 1 

429 
Máy tính xách tay Laptop Dell XPS 13 960 70148070Coffee 

Lake 
TSCĐHH Cái 1 

Tổng số : 429 Danh mục tài sản trên đã hết hao mòn, hư hỏng không còn sử dụng 
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